
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

160/16 Khu Phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

01/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV TM BÌNH AN

3703104350

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, máy điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, kỷ niệm 
chương, huy chương, cờ. Bán buôn quần, áo may sẵn, quần áo 
thể thao, vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác.. Bán buôn 
dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng thể thao) Bán buôn hàng 
gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn 
điện. Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.Bán buôn giường, tủ, 
bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. Bán buôn máy lạnh, điều 
hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt; Bán buôn hàng kim khí điện 
máy Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu (trừ bán buôn dược phẩm)

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn và xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị phụ 
tùng ngành may mặc. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy dệt, may, da giày. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy phòng tập GYM. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy khác. Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện.

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV TM BÌNH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0344661388
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, đồng, chì, kẽm, thép tấm, 
thép hộp, thép lá, thép cuộn (trừ mua bán vàng miếng)

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim (trừ vàng miếng), sơn, kính xây 
dựng, dụng cụ cầm tay, vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, giấy 
dán tường, vật liệu chống thấm, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng. Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến (trừ hoạt động bến thủy 
nội địa và không mua bán cát có nguồn gốc khai thác trái phép, 
địa điểm chứa vật liệu xây dựng không vi phạm hành lang bảo 
vệ đường sông)

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc 
hại mạnh, không tồn trữ hóa chất). Bán buôn que hàn các loại 
(trừ hóa chất sử dụng trong công nghiệp). Bán buôn sản phẩm 
vật dụng ngành in, khuôn mẫu. Bán buôn cao su, giấy vụn 
carton, giấy vụn công nghiệp. Bán buôn giấy, bao bì giấy, 
thùng carton các loại. Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi 
kim loại. Bán buôn bao bì nhựa các loại. Bán buôn các sản 
phẩm từ mốp xốp. Bán buôn các sản phẩm được làm từ nhựa 
và làm từ giấy Bán buôn vải, xốp, kim, chỉ, nhựa, nguyên liệu 
sản xuất nệm, nguyên liệu sản xuất thảm. Nguyên phụ liệu 
ngành may mặc. Bán buôn vải vụn công nghiệp. Bán buôn 
hàng trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ. Bán buôn thiết 
bị phòng cháy chữa cháy, camera quan sát, thiết bị chống sét, 
chống trộm, thiết bị tự động thông minh; Bán buôn các sản 
phẩm bằng gỗ; Bán buôn trang thiết bị bảo hộ lao động. Bán 
buôn phụ liệu may mặc và giày dép.

4669

9. Quảng cáo 7310

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất

7410

11. In ấn 1811

12. Dịch vụ liên quan đến in 1812

13. Sản xuất hoá chất cơ bản
(không hoạt động tại trụ sở)

2011

14. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
(không hoạt động tại trụ sở)

2022

15. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(không hoạt động tại trụ sở)

2023

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
( trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933
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3.900.000.000 VNĐ

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu, nhân các công việc 
của họ như tiệc hội nghị cơ quan, doanh nghiệp, đám cưới, các 
công việc gia đình khác.

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà 
máy, xí nghiệp.

5629

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.Cho thuê dàn 
giáo, máy trộn bê tông.

7730

20. Cung ứng lao động tạm thời
(trừ cho thuê lại lao động, không bao gồm môi giới, giới thiệu, 
tuyển dụng và cung ứng lao động cho các Doanh nghiệp có 
chức năng xuất khẩu lao động; cung ứng, quản lý người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài)

7820

21. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ 
cho thuê lại lao động).

7830(Chính)

22. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

23. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

24. Xây dựng nhà để ở 4101

25. Xây dựng nhà không để ở 4102

26. Xây dựng công trình đường sắt 4211

27. Xây dựng công trình đường bộ 4212

28. Xây dựng công trình điện 4221

29. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

30. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

31. Xây dựng công trình công ích khác 4229

32. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng- công nghiệp

4299

33. Phá dỡ 4311

34. Chuẩn bị mặt bằng 4312

35. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 312587992

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp Nam, Xã Dưỡng Điềm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Nam, Xã Dưỡng Điềm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang, Việt 
Nam

NGUYỄN THỊ CẨM GIANG Nữ
11/06/1990 Kinh Việt Nam

17/06/2019 Công an Tỉnh Tiền Giang 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       312587992
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp Nam, Xã Dưỡng Điềm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Nam, Xã Dưỡng Điềm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ CẨM GIANG Nữ

11/06/1990 Kinh Việt Nam

17/06/2019 Công an Tỉnh Tiền Giang 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 01/02/2023 đến ngày 03/03/2023


